Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ GÓI THẦU
1. Phạm vi gói thầu 
Nội dung thông tin về Phạm vi cung cấp hàng hóa và các dịch vụ liên quan theo các Mẫu số 01A trong Chương IV – Biểu mẫu mời thầu và dự thầu, tóm tắt như bảng sau:
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị tính
	Số lượng

	
	Gói thầu 02/SCTX2025/PTC3: Cung cấp vật tư thiết bị tại TBA 500kV Vĩnh Tân
	
	

	1
	Cáp nhị thứ 4x1,5mm2
	Mét
	1153

	2
	Hàng kẹp cutout
	Cái
	16

	3
	Đầu cosses nhị thứ 1.5 mm2
	Cái
	100


Lưu ý: 
1. Địa điểm giao hàng: Trạm biến áp 500kV Vĩnh Tân – Xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng
2. Bên Dự thầu phải chào đủ số lượng của tất cả các mặt hàng và dịch vụ theo yêu cầu tương ứng với từng phần của gói thầu mình tham gia hoặc tất cả các phần nếu lựa chọn tham gia tất cả các phần thuộc gói thầu. Các mốc thời hạn: Được tính kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (bao gồm cả ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước).
3. Bên dự thầu có trách nhiệm thực hiện cung cấp hàng hóa đến địa điểm giao hàng theo chỉ định của Bên mua, nội dung quy định, yêu cầu kỹ thuật chi tiết đối với từng hàng hoá và dịch vụ liên quan đi kèm (nếu có) được nêu cụ thể tại mục II. Yêu cầu kỹ thuật trong phần này.
2. Thời gian thực hiện gói thầu
Nhà thầu sẽ cung cấp hàng hoá như đã mô tả trong Bảng phạm vi cung cấp trong vòng 07 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Chi tiết lịch giao hàng, triển khai dịch vụ, tài liệu như bảng bên dưới:
	STT
	Tên gói thầu
	Mô tả
	Thời gian giao hàng
	Địa điểm 
giao hàng

	1
	Gói thầu 02/SCTX2025/PTC3: Cung cấp vật tư thiết bị tại TBA 500kV Vĩnh Tân
	Cung cấp vật tư, thiết bị nhị thứ tại TBA 500kV Vĩnh Tân thuộc Đội Truyền tải điện Lâm Đồng
	07 ngày
	Trạm biến áp 500kV Vĩnh Tân – Xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng


Ghi chú: Các mốc thời hạn: Được tính kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (bao gồm cả ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước và phù hợp với thoả thuận tại Hợp đồng). 
3. Thông tin về gói thầu
· [bookmark: _Hlk82887530]Tên gói thầu: Gói thầu 02/SCTX2025/PTC3: Cung cấp vật tư thiết bị tại TBA 500kV Vĩnh Tân
· Giá dự toán gói thầu: 61.076.000 đồng (bao gồm thuế suất thuế GTGT) Nhà thầu lưu ý chào thầu với thuế suất thuế GTGT tương đương trong dự toán gói thầu đã phê duyệt. 
· Loại hợp đồng: Trọn gói.
· Thời gian thực hiện gói thầu: 07 ngày. (chi tiết như mô tả ở bảng thông tin về thời gian thực hiện gói thầu tại mục 1.2).
· Bảo hành: Trong vòng 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoặc theo mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu kỹ thuật.
II. YÊU CẦU KỸ THUẬT
1. Các yêu cầu chung
a. Yêu cầu về kỹ thuật chung:
· Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện cung cấp hàng hóa đến địa điểm giao hàng theo chỉ định của Bên mua đối với toàn bộ VTTB cung cấp trong gói thầu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, nội dung yêu cầu kỹ thuật chi tiết đối với từng vật tư thiết bị được nêu cụ thể tại Mục II.2 trong Chương này.
· [bookmark: _Hlk185322182]Vật tư, thiết bị cung cấp cho gói thầu phải là thiết bị mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất trong thời gian gần nhất. Đối với vật tư mua ngoài lắp đặt thì do chính hãng sản xuất có uy tín sản xuất, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, đã được thương mại hoá và cho phép lưu hành trên thị trường Việt Nam, bao gồm đầy đủ các phụ kiện kèm theo (tùy theo yêu cầu) và được sản xuất với từ năm 2024 hoặc mới hơn. Toàn bộ hàng hóa phải đảm bảo phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu ở Việt Nam.
b. Tiêu chuẩn áp dụng:
· Tất cả những vật liệu và phụ kiện cung cấp cho gói thầu này phải tuân theo những yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật cũng như những tiêu chuẩn quốc tế mới nhất và phải thích ứng với điều kiện khí hậu nhiệt đới. Để thực hiện được điều này nhà sản xuất phải đảm bảo duy trì được hệ thống kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015.
· Chỉ tiêu kỹ thuật, quy định và tiêu chuẩn được trích dẫn ở đây xác định các yêu cầu tối thiểu về chất lượng các loại vật liệu, sản phẩm cũng như toàn bộ hệ thống.
· Nếu không có tiêu chuẩn Việt Nam nào áp dụng thì phải tuân theo tiêu chuẩn của IEC hay ASTM, IEEE, CE và ngược lại trong trường hợp áp dụng tiêu chuẩn quốc gia như một tiêu chuẩn gốc thì người mua sẽ xem xét trên quan điểm tham khảo.
· Ngôn ngữ được sử dụng trong các quy định cũng như trong các tiêu chuẩn, thiết bị và các tài liệu kỹ thuật, các tài liệu hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng bắt buộc phải là tiếng Việt hoặc tiếng Anh.
c. Thời gian bảo hành: 
· Toàn bộ hàng hoá (bao gồm dịch vụ liên quan kèm theo) phải được bảo hành với yêu cầu như sau: Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao hàng hóa.
· Trong trường hợp nhà sản xuất vật tư, thiết bị có quy định về thời gian sử dụng hoặc thời gian bảo hành đối với sản phẩm chào thầu lâu hơn so với thời gian yêu cầu nêu trên thì thời gian bảo hành đối với thiết bị đó không được ngắn hơn thời gian do nhà sản xuất đề ra.
d. Mã mác và ký hiệu phân biệt:
· Mỗi vật liệu và phụ kiện phải ghi thông số, ký hiệu và chủng loại, số chế tạo sản xuất (serial number), năm sản xuất cùng với thông số và các điều kiện vận hành và bất kỳ thông tin nào khác theo khuyến nghị IEC cũng như các yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật khác.
e. Đóng gói:
· Mọi thiết bị và phụ kiện phải được chứa trong vỏ chuyên dụng có khả năng chịu va đập, đảm bảo thiết bị và phụ kiện an toàn tuyệt đối khi vận chuyển từ nơi sản xuất đến kho người mua. Ngoài ra cũng phải đưa ra các biện pháp bảo vệ về mặt vật lý cho thiết bị và phụ kiện trong thời gian lưu kho không sử dụng ở điều kiện thời tiết quanh kho người mua.
· Mỗi một thùng hàng phải được đóng số chế tạo riêng, tên người mua, số hợp đồng, tên nhà thầu, tên văn phòng đại diện của nhà thầu và địa chỉ liên lạc tại nước của người mua (nếu có), trọng lượng thô và trọng lượng tịnh tính theo kg, bảng mô tả nội dung, kích thước của vỏ thùng, xuất xứ, cũng như tất cả những thông tin hướng dẫn cần thiết khác. Mỗi một thùng hàng phải có một bảng danh sách để trong phong bì kín chống thấm mô tả chi tiết, đầy đủ các gói có trong thùng.
f. [bookmark: _Toc77984418]Yêu cầu về chất lượng thiết bị, vật liệu và phụ kiện:
· [bookmark: _Toc49740134]Tất cả các hàng hóa và phụ kiện cung cấp theo hợp đồng này phải còn mới nguyên 100%, có chất lượng cao nhất với số chế tạo (serial number) và thiết kế mới nhất và phải có khả năng chịu được các ứng suất tác động lên chúng do ảnh hưởng điện trường, cơ học và điều kiện thời tiết, phù hợp với địa điểm triển khai lắp đặt. Hàng hóa cung cấp phải được thực hiện đầy đủ các thử nghiệm thông thường cho hàng hóa tại nhà máy trước khi xuất xưởng và cung cấp các chứng chỉ, chứng nhận này (nếu có) khi giao hàng cho cho người mua. 
g. Yêu cầu về dịch vụ liên quan để nghiệm thu đưa vào sử dụng:
· Phạm vi cung cấp hàng hóa đảm bảo tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật theo quy định ngành và yêu cầu của Chủ đầu tư. 
· Tất cả thiết bị phải được bảo quản, vận chuyển đúng theo hướng dẫn của Nhà sản xuất (độ nghiêng, nhiệt độ, độ ẩm v.v.).
· Nhà thầu cần hướng dẫn sử dụng, cung cấp tài liệu về hướng dẫn sử dụng và quy trình bảo quản của nhà sản xuất bằng Tiếng Việt hoặc tiếng Anh (nếu là hàng nhập khẩu) cho bên mua.
h. Yêu cầu về tài liệu, kỹ thuật, bản vẽ:
· Tài liệu dự thầu (nộp cùng với HSDT):
Các về tài liệu kỹ thuật và mô tả phải được cung cấp trong tài liệu dự thầu:
· Bảng tổng hợp phạm vi cung cấp (điền bảng như file đính kèm). Nhà thầu đính kèm trong HSDT cả file scan theo biểu mẫu yêu cầu của E-HSMT và file mềm. 
· Bảng điền khả năng đáp ứng đặc tính kỹ thuật của thiết bị chào thầu trong đó chi tiết mã hiệu, chủng loại, xuất xứ cùng thông số kỹ thuật chi tiết của hàng hóa do nhà thầu chào. Thông số kỹ thuật và các yêu cầu chi tiết đối với từng hạng mục hàng hoá được thể hiện chi tiết trong Bảng thông số kỹ thuật yêu cầu tại Mục II.2 thuộc Chương này.
· Catologue thiết bị hoặc tài liệu tương đương của nhà sản xuất, thể hiện đầy đủ thông tin tiêu chuẩn sản xuất, các mô tả cấu tạo thiết bị vật liệu, chi tiết thông số, đặc tính kỹ thuật thiết bị, vật liệu. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các thông số yêu cầu trong bảng dữ liệu đấu thầu để làm cơ sở xem xét đánh giá E-HSDT tính đáp ứng của hàng hoá chào thầu. 
· Các chứng chỉ hợp chuẩn của nhà sản xuất, chứng chỉ kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 hoặc tương đương đối với: máy điều hòa.
· Các tài liệu cần thiết khác. 
· Tài liệu đối chiếu (nộp khi nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu)
· Bên dự thầu chuẩn bị tài liệu đối chiếu theo hướng dẫn tại mục 30. Đối chiếu tài liệu thuộc Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu. Tài liệu này phải được đóng tập, lập mục lục và đánh số tờ (vị trí: góc phải bên dưới) theo thứ tự liên tục từ 1 đến hết.
· Tài liệu sau cùng (nộp khi giao hàng và thực hiện dịch vụ triển khai): 
· Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư thông báo giao hàng kèm chi tiết tiến độ, đóng gói trước khi giao hàng ít nhất 3 ngày. Khi hàng được giao đến địa điểm quy định, sẽ được kiểm tra bởi Chủ đầu tư hoặc đại điện của Chủ đầu tư. Nhà thầu phải cung cấp cho phía Người mua bộ hồ sơ khi giao hàng: 
+ Thông báo giao hàng, Bản liệt kê chi tiết hàng hóa. 
+ Chứng chỉ xuất xứ hoặc Chứng nhận xuất xứ hợp lệ theo quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa.
+ Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo, Hóa đơn do bộ tài chính phát hành hoặc được cơ quan quản lý chức năng của Nhà nước cấp phép lưu hành, 
+ Các tài liệu kỹ thuật quy định trong hợp đồng (Phục vụ thi công lắp đặt, bảo quản, bảo dưỡng: catalogue, tài liệu hướng dẫn lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo quản bảo dưỡng… tùy theo từng loại vật tư, thiết bị cụ thể để yêu cầu).
+ Chứng chỉ bảo hành của Nhà sản xuất hoặc Bên bán;
+ Hồ sơ xuất xưởng của nhà sản xuất đầy đủ tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, hồ sơ chất lượng của tất cả vật tư thiết bị được cung cấp.
· Các tài liệu cần thiết khác (nếu có).
2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:
· Nhà thầu được yêu cầu mô tả đầy đủ các thông tin theo yêu cầu cho các bảng dữ liệu kỹ thuật bên dưới đồng thời cung cấp đầy đủ các tài liệu để chứng minh tính đúng đắn của các thông số do nhà thầu cung cấp (tài liệu kỹ thuật, catalog, bảng cam kết của nhà sản xuất...). Việc thiếu bảng điền thông tin trong bảng dữ liệu kỹ thuật có thể dẫn đến hồ sơ dự thầu của nhà thầu bị loại. 
· Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan: 
	STT
	MÔ TẢ
	YÊU CẦU
	Ghi chú

	I
	Cáp nhị thứ 4x1,5mm2

	1
	Hãng sản xuất/nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	 

	2
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	 

	3
	Điện áp
	0,6/1,0 kV
	 

	4
	Số lõi x Tiết diện
	4x1.5mm2
	 

	5
	Cấu trúc cáp
	Tuân thủ TCVN 5935-1:2013 và IEC 60502-1:2009  bao gồm các lớp:
	 

	-
	Ruột dẫn điện
	- Ruột dẫn phải loại cấp 2 bằng đồng ủ không phủ hoặc có phủ kim loại hoặc cấp 5 bằng đồng không phủ hoặc có phủ kim loại phù hợp với TCVN 6612:2007 hoặc IEC 60228: 2004.
- Tiết diện ruột dẫn phải được tính toán phù hợp với dòng tải, đảm bảo nhiệt độ vận hành của cáp không vượt quá giá trị tối đa chịu đựng được của chất cách điện theo TCVN 5935-1:2013 hoặc IEC 60502-1:2009.
	 

	-
	Cách điện
	- Cách điện bằng PVC hoặc XLPE với các đặc tính tuân thủ theo TCVN 5935-1:2013 hoặc IEC 60502-1:2009.
 - Độ dày của lớp cách điện theo tiết diện ruột dẫn tuân thủ theo TCVN 5935-1:2013 hoặc IEC 60502-1:2009.
- Lớp độn và lớp bọc trong chỉ áp dụng đối với cáp có nhiều lõi và tuân thủ theo TCVN 5935-1:2013 hoặc IEC 60502-1:2009.
	 

	-
	Màn chắn kim loại (chống nhiễu)
	- Loại màn chắn kim loại: Màn chắn kim loại có thể bao gồm một hoặc nhiều dải băng hoặc một lưới đan.
- Vật liệu làm màn chắn kim loại:  Đồng.
	 

	-
	Lớp áo giáp kim loại
	- Loại áo giáp kim loại: Áo giáp băng thép.
- Vật liệu làm áo giáp kim loại và quy cách tuân thủ TCVN 5935-1:2013 hoặc IEC 60502-1:2009.
	 

	-
	Lớp vỏ bảo vệ chống cháy lan
	Cáp nhị thứ là loại cáp chống bén cháy hoặc chống cháy lan với lớp bảo vệ chống cháy lan theo IEC 60332-1-1 hoặc TCVN 6613-1-1: 2010
	 

	6
	Cách nhận biết lõi
	Đánh số
	 

	7
	Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn
	≥700C
	 

	8
	Điều kiện làm việc
	- Vùng khí hậu nơi lắp đặt: khí hậu nhiệt đới, nóng ẩm.
- Nhiệt độ tối đa của môi trường: 45oC.
- Nhiệt độ nhỏ nhất của môi trường: 0oC.
- Độ ẩm tối đa của môi trường:  100%.
	 

	9
	Tài liệu đi kèm:
	- Tài liệu kỹ thuật.
- Biên bản thí nghiệm.
	 

	II
	Hàng kẹp cutout

	1
	Hãng sản xuất/nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	2
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	3
	Kiểu
	Có ngàm kẹp dây được ép chặt bằng vít làm bằng vật liệu chống cháy, điện áp định mức ≥ 600V, phù hợp để lắp trên thanh ray kiểu DIN 3.
	

	4
	Loại
	Cho cáp từ 0,2 – 6mm2  , có cầu nối ở giữa để cách ly mạch (cutout), có lỗ cắm thử nghiệm.
	

	5
	Dòng định mức
	≥ 20A
	

	6
	Chặn cuối giữa các hàng kẹp 
	Trang bị
	

	III
	Đầu cosses nhị thứ 1.5 mm2

	1
	Hãng sản xuất/nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	2
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	3
	Loại 
	Đầu cosse pin rỗng
	

	4
	Tiết diện
	Dùng cho dây đồng 1,5mm2
	

	5
	Vật liệu
	Đồng
	



